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SP CLEDAMED 150
Kích thước: (Vỉ 8 & 10 viên nang cứng)

Dài : 87mm

Rộng: 58 mm
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NHÃN HỘP CLEDAMED 150
Kích thước: ( Hộp 2 vỉ x 8 viên)

Dài : 92mm

Rộng: 62mm

Cao : 23mm

 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ

Clindamycin 150 mg_ không quá 30°C.

(dưới dạng Clindamycin hydroclorid). TIEU CHUAN: DDVN IV. SDK:

Tá dược vừa đủ 1 viên. Sản xuất bởi: CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ 35ĐạiLộTựDo,KCNViệt Nam-Singapore,Thuận An, Bình Dương.

ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM: Xin

đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BE XA TAM TAY CUA TRE EM. IWufl

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DÙNG. |

|
| Rx Thuốc bán theo đơn
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2a | COMPOSITION: Each capsule contains STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in

F ChIndamycina.sssessseseneeneenseesssenseeisennnnenenansene 150 mg adry place, protect from light. |

| (as Clindamycin hydrochloride). SPECIFICATION: Vietnamese Pharmacopoeia lV. |

| Excipients q.s. 1capsule. Reg No.:

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,
|

CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: Manufactured by: |

| Please refer to the package insert. GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. |

| KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, | Ì

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. Thuan An, Binh Duong. | ~
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l NHÃN HỘP CLEDAMED 150
( Hộp 5 vỉ x 8 viên)Kích thước:

Dài : 92mm

Rộng: 62 mm

Cao : 41 mm

Sete

THANH abi Mỗi viên nang cứng chứa

Clindamycin....

(dưới dạng lindzmyrin hydroclorid).

Tá dược vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN
KHÁC VỀ SẢN PHẨM: Xin đọc tờ hướng

dẫn sử dụng.

ĐỀ XA TẦMTAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC
KHI DUNG.
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GLOMEDOD

Soe
Hộp ð vỉ x 8 viên nang cứng

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh
sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV.
SĐK:

Sản xuất bởi:

CTY C6 PHAN DUGC PHAM GLOMED
35 Dai Lo Tu Do, KCN Viét Nam-Singapore,

Thuan An, Binh Duong.
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COMPOSITION: Each capsule contains

 

STORAGE: Store at the temperature not
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Clindamycin 150mg _ more than 30°C, in a dry place, protect

(as Clindamycin hydrochloride). from light.

Excipients q.s. 1 capsule. SPECIFICATION:Vietnamese Pharmacopoeia IV.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, Reg No.:

CONTRAINDICATIONS AND OTHER

INFORMATION: Please refer to the

package insert. Manufactured by:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. GLOMED PHARMACEUTICAL Co., Inc.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE 35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore

USE. Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.
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Clindamycin 150 mg

GLOMED
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Box of 5 blisters of 8 capsules
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'NHÃN HOP CLEDAMED 150
Kích thước: ( Hộp 10 vỉ x 8 viên)

Bài; 92mm ———

Rộng: 62mm. -CLEDAMED 150
| THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa Clindamycin............... !50 Ag

Cao h Ỷ5 mm | (dưới dạng Clindamycin hydroclorid).Tádược vừa đủ 1 viên.

| CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC

| THONG TIN KHAC VE SAN PHAM: Xin doc tờ hướng dẫn sử dụng.

| DEXA TAM TAY CUA TRE EM.

| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

| BẢO QUÂN: Đề nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIEU CHUAN: DDVN IV. SDK:

San xuat bdi: .

CONG TY C6 PHAN DUOC PHAM GLOMED

35 Đại Lộ Tự Do, KCNViệt Nam-Singapore, II'

Thuận An, Bình Dương.

Ị Rx Thuốc bán theo đơn
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SLOMED Hop 10 vix 8 vién nang cting
74

COMPOSITION: Each capsule contains Clindamycin...............50 mg

(as Clindamycin hydrochloride). Excipients q.s. 1 capsule.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS

AND OTHER INFORMATION: Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

STORAGE: Store at the temperature not more than 30C, in a dry place,

protect from light.

SPECIFICATION: Vietnamese Pharmacopoeia IV.

Reg No.:

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.

35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park,
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Box of 10 blisters of 8 capsules .
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NHAN HOP CLEDAMED 150
Kích thước:

Dài : 92mm

Rộng: 62 mm

Cao : 23mm
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THÀNH PHẦN: Mỏi viên nang cứng chứa

Clindamycin.

(dưới dang Clindamycin hydroclorid).

Tá dược vừa đủ 1 viên.

 

10 viên)

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ

150mg không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: DĐVN IV. SBK:
Sản xuất bởi: CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ _ 35ĐạiLộTựDo,KCNViệt Nam-Singapore,Thuận An, Bình Dương.

ĐỊNH VÀ CAC THONG TIN KHÁC VỀ SAN PHAM: Xin

đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

DEXATAM TAY CUA TRE EM.
ĐỌC ttHƯỚNG1G DAN SU DUNGTRUGC KHI DUNG.

Ry Thudc ban theo don

 

Clindamycin 150 mg

GLOMED

QA

COMPOSITION:ts Each éaipsule contains

{asClindamycinhydrochloride).

Excipients q.s. 1 capsule.
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,

Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
mis

RePrescription ¬

CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:

veWARE
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Hop 2 vix 10 vién nang cuing

STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in

7

Clindamycin.... ..150mg a dry place, protect from light.

SPECIFICATION: Vietnamese Pharmacopoeia lV.

Reg No.:

Manufactured by:
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.

35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park,

Thuan An, Binh Duong.
—

   

 

Clindamycin 150 mg

GLOMED

A
Box of 2 blisters of 10 capsules
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- NHÃN HỘP CLEDAMED 150
Kích thước: ( Hộp 5 vỉ x 10 viên)

Dài : 92mm

Rộng: 62mm es
L THÀNH PHẦN: Nỗi viên nang cứng chứa BẢO QUẢN: Đề nơi khô ráo, tránh ánh

Cao : 41 mm
| (dưới dạng Clindamycin hydroclorid).

Tá dược vừa đủ 1 viên.

dẫn sử dụng.
- ĐỂXA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

| Clindamycin................................. 150 mg sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV.
SDK:

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, _ Sản xuất bởi:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNGTIN CTY CO PHAN DUOC PHAM GLOMED

KHAC VE SAN PHAM: Xin doc to hudng —-35 Dai L6 TyDo, KCN Viét Nam-Singapore,

Thuan An, Binh Duong.

| BOCKYHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC II Ị
¡ KHI DÙNG

ny | Clindamycin 150 mg

GLOMED

| Rx Thuốc bán theo đơn

 

Hộp 5 vỉ x T0 viên nang cứng

—————r

 

ZA

wl COMPOSITION: Each capsule contains STORAGE: Store at the temperature not

| lindaW€Ìfi.osisissssenasesee 150 mg__ more than 30°C, in a dry place,

i (as Clindamycin hydrochloride).

Excipients q.s. 1 capsule.

CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION: Please refer to the

package insert.

USE.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE 35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore

protect from light.

SPECIFICATION: Vietnamese Pharmacopoeia IV.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, Reg No.:

Manufactured by:

GLOMED PHARMACEUTICAL Co., Inc.

Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.

⁄
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- .» NHAN HOP CLEDAMED 150
Kích thước: ( Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Dài : 92mm . eeea

Rong: 62mm CLEDAMED 150
Cao : 75 mm THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa Clindamycin.... ....150 mg

| (dưới dạng Clindamycin hydroclorid). Tá dược vừa đủ 1 viên.

| CHỈ ĐỊNH, LIEU LUONG, CACH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC

THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

| DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG.

| BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

| TIÊU CHUẨN: DĐVN IV. SOK:

|

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED

| |
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, IfUtl

TS Thuận An, Bình Dương.
 

Rx Thuốc bán theo đơn
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Hộp T0 vỉ x TŨ viên nang cứng &

CLEDAMED 150
COMPOSITION: Each capsule contains Clindamycin.................. 150 mg

|

(as Clindamycin hydrochloride). Excipients q.s. 1 capsule.
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS
AND OTHER INFORMATION: Please refer to the package insert.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, ina dry place,
protect from light.
SPECIFICATION: Vietnamese Pharmacopoeia IV.
Reg No.:

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.

35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park,
Thuan An, Binh Duong. ie

        
 

 

Rx Prescription only

:a
nq

'd
x1

/
a
H

2)
Ðq

'Ø
JW

(/
X
S
N

0N
1/
21
98

/
XS

Ọ|
9S

Clindamycin 150 mg

 Box of 10 blisters of 10 capsules
ZA
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Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận nhẹ đến vừa: Không cần điều chỉnh liều.

¡ Cách dùng

HUONG DAN SU DUNG THUOC

CLEDAMED 150
Viên nang cứng

1- Thành phần

Hoạt chất: Clindamycin 150 mg (dudi dang clindamycinhydroclorid).

Tá dược: Lactose monohydrat phun sấy, tỉnh bột ngô, magnesi stearat, talc.

2- Dược lực học và được động học

Dược lực học

Clindamycin là kháng sinh thuộc nhóm lincosamid. Thuốc ức chế sự tổng hợp protein ở vi khuẩn bằng cách kết hợp với tiểu đơn vị

50S ribosom của những vi khuân nhạy cảm.

Clindamycin có tác dụng kìm khuẩn ở nồng độ thấp và điệt khuẩn ở nồng độ cao. Có sự kháng chéo giữa clindamycin và erythromycin.

Pho khang khuẩn:

Cau khudn Gram duong hiéu khi: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcius (trix S. faecalis), Pneumococcus.

Trực khuân Gram âm ky khí: Bacteroides (B. fragilis) va Fusobacterium spp.

Trực khuẩn Gram dương ky khí không sinh nha bào: Propionibacterium, Eubacterium va Actinomyces spp.

Cau khudn Gram duong ky khi: Peptococcus va Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens (tri C. sporogenes va C. tertium).

Cc vi khudn khac: Chlamydia trachomatis, Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum, Pneumocystis carinii, Gardnerella vaginalis,

Mycoplasma brominn.

Các loại vi khuẩn sau đây thường kháng clindamycin: các trực khudn Gram 4m wa khi; Streptococcus faecalis; Nocardia sp;Neisseria

meningitidis; Staphylococcus aureus khang methicillin; Haemophilus influenzae.

Dược động học

Khoảng 90% liều uống của clindamycin hydroclorid được hp thy. Sau khi uống 150, 300 và 600 mg (tinh theo clindamycin), nồng độ

đỉnh huyết tương tương ứng là 2 - 3microgam/ml, 4 và 8 microgam/ml trong vòng 1 giờ. Thức ăn không làm giảm đáng kÊ sự hâp thu

thuốc nhưng có thê làm chậm tốc d6 hap thu. Clindamycin được phân bố rộng khắp trong các dịch và mô của cơ thê, gôm cả xương.

Clindamycin không đi qua hàng rào máu não với liêu điêu trị thông thường. Hơn 90% clindamycin liên kết với protein của huyệt

tương. Nửa đời của thuốc từ 2 - 3 giờ, nhưng có thể kéo dài ở trẻ sinh non và những người bệnh suy thận nặng. Clindamycin được

chuyên hóa ở gan thành các chat chuyên hóa có hoạt tính là N-demethyl và sulfoxyd, và một số chất chuyên hóa không hoạt tính.

Khoảng 10% thuốc uống được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng hoạt động hay chất chuyển hóa và khoảng 4% bài tiết qua phân.

3- Chỉ định

Clindamycin được chỉ định:

-_ Phòng ngừaviêm màng trong tim hoặc nhiễm khuẩn do cấy ghép phẫu thuật cho những người bệnh dị ứng với penicilin hoặc những

người đã điều trị lâu băng penicilin.

._ Viêm phôi sặc và áp xe phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng do các vi khuẩn ky khí nhạy cảm, Streptococcus, Sfaphylococcus, và

Pneumococcus.

-_ Nhiễm khuẩn trong 6 bung như viêm phúc mạc, áp xe trong é bung.

__ Nhiễm khuẩn vết thương mưng mủ (phẫu thuật hoặc chắn thương).

- Nhiễm khuân máu.

-_ Sốt sản (đường sinh duc), nhiễm khuẩn nặng vùng chậu hông và đường sinh dục nữ như: viêm màng trong tử cung, áp xe vòi trứng

không do lậu cầu, viêm tế bào chậu hông, nhiễm khuẩn băng quần ở âm đạo sau khi phẫu thuật do vỉ khuẩn ky khí.

4- Liều dùng và cách dùng
Liều dùng
Người lớn và trẻ em> 12 tuối: Uống 150 mg — 300 mg / lan, 6 gid mot lần

Nhiễm khuẩn nặng: Uống 450 mg/lần, 6 giờ một lần.

Để phòng ngừa viêm màng trong tỉm hoặc nhiễm khuẩn do cấy ghép phẫu thuật: Uống 600 mg trước khi phẫu thuật 1 - 2 giờ và

uống 300 mg sau khi phẫu thuật 6 giờ.

| |

 

Uống thuốc với 1 ly nước và nên cách xa bữa ăn.

5- Chống chỉ định

Quá mẫn với clindamycin hay với lincomycin hoặc với bắt kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Suy gan hoặc suy thận nặng.

Phụ nữ cho con bú.

6- Lưu ý và thận trọng

Sử dụng thuốc thận trọng ở người bệnh có bệnh đường tiêu hóa, hoặc có tiền sử viêm đại tràng, đặc biệt là ở người caotudi.

Clindamycin tich lũy ở những người bệnh suy gan nặng, do đó phải điều chỉnh liều dùng và theo dõi định kỳ enzym gan chonhững

người bệnh này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai: Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai nếu thật cần thiết.

Sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú: Clindamycin bài tiết vào sữa mẹ (khoảng 0,7 - 3,8 microgam/m]), vì vậy nên tránh cho con bú

trong thời gian điều trị thuôc.  
Ảnh hưởng của thuốc lên khá năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Tác động của clindamycin lên khả năng lái xe hoặc
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vận hành máy móc vẫn chưa được đánh giámột cách có hệthống.

7- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Clindamycin có thể làm tăng tác dụng của các tác nhân phong bế thần kinh cơ.

Clindamycin làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai đường uống.

Clindamycin và erythromycin có tác dụng đối kháng, do đó không nên dùng đồng thời hai thuốc này.

Diphenoxylat, loperamid hoặc opiat làm giảm nhu động ruột, có thể làm có thể làm tăng nguy cơ viêm đại tràng do dùng clindamycin.

Hỗn dịch kaolin - pectin làm giảm hấp thu clindamycin.

Vaccin thương hàn đường uống bắt hoạt khi dùng đồng thời với thuốc kháng sinh. Vì vậy, nên tránh dùng clindamycin trong 3 ngày

trước và sau khi uông vaccin này.

Xét nghiệm đông máu (PT/TNR) và/ hoặc chảy máu tăng đã được báo cáo ở những bệnh nhân điều trị bằng clindamycin phối hợp với

chất đối kháng vitamin K (như warfarin, acenocoumarol và fluindion). Vì vậy cần thường xuyên theo dõi thử nghiệm đông máu ở bệnh

nhân điều trị với chất đối kháng vitamin K.
8- Tác dụng không mong muốn

Thường gặp, ADR >1/100

Tiêu hóa: Buồn nôn, non, tiéu chay do Clostridium difficile.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Da: May day.

Hiém gap, ADR <1/1000
Toan than: Séc phan vé.
Máu: Tăng bạch cầu ua eosin; giảm bạch cầu trung tính.

Tiêu hóa: Viêm đại tràng màng giả, viêm thực quản.

Gan: Tăng transaminase gan.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Xuất hiện các triệu chứng mới bất thường hay các tác dụng không mong muốn trở nên nặng

hơn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9- Quá liều và xử trí
Triệu chứng: Triệu chứng quá liều clindamycin gồm suy nhược, thay đổi hành vi, hay co giật.

thẩm tách máu.
10- Dạng bào chế và đóng gói
Hộp 2 vỉ x 8 viên nang cứng.

Hộp 5 vỉ x 8 viên nang cứng.

Hộp 10 vỉ x 8 viên nang cứng.

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng.

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

11- Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12- Tiêu chuẩn chất lượng: DĐVN IV.

13- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất.

Xử trí: Lập tức làm rỗng da day bằng cách gây nôn hoặc rửa da day. Hỗ trợ điều trị triệu chứng. Không thể loại bỏ clindamycinMi
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